
 Bài Kiểm Tra 15 phút 

Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích 

 1/ Chính phủ là cơ quan quyền lực của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

 2/ Cá nhân từ 18 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động 

3/ Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị trên luật. 

4/ Bộ luật Lao động qui định bản thân kết hôn được nghỉ 3 ngày không hưởng lương. 

5/ Phương pháp điều chỉnh duy nhất của Hiến pháp là phương pháp cấm. 

Trả lời 

 

Câu 1: Chính phủ là cơ quan quyền lực của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Nhận định trên là Sai. 

Vì: 

_ Cơ quan quyền lực nhà nước là Cơ quan do nhân dân trực tiếp bầu ra để thay mặt 

nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. Cơ quan quyền lực nhà nước có quyền ban 

hành các văn bản quy phạm pháp luật; quyết định những vấn đề quan trọng để thi 

hành án trên cả nước hoặc trong địa phương, giám sát hoạt động các cơ quan nhà 

nước. 

Hiến pháp 2013 của nước CHXHCN Việt Nam qui định, 

+ Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam (Chương 

V/Điều 69) 

+ Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho 

ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, 

chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. (Chương 

IX/Điều 113) 

_ Chính phủ chỉ là cơ quan hành chính (cơ quan quản lý) nhà nước cao nhất của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành 

của Quốc hội. Chính phủ không do nhân dân trực tiếp bầu ra. 

 

Câu 2: Cá nhân từ 18 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động 

- Nhận định trên là Sai 

Vì: Theo Điều 3/BLLĐ/2012 qui định đối với người sử dụng lao động: 



  Điều kiện để một cá nhân trở thành chủ thể thuê mướn giao kết hợp đồng lao 

động là người ít nhất phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân 

sự, có khả năng thuê mướn và trả công lao động. 

Vậy cá nhân trở thành chủ thể thuê mướn giao kết hợp đồng lao động phải là: 

 + Người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đó là những người đủ độ tuổi 

thành niên, tức là từ 18 tuổi trở lên. Trừ các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự – 

Điều 22 Bộ luật dân sự 2015 và người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi – 

Điều 23 Bộ luật dân sự 2015. Trường hợp này, họ có đủ khả năng để bằng chính hành 

vi của mình thực hiện các giao dịch cần thiết, phù hợp với nhu cầu của bản thân mình. 

 + Người có khả năng thuê mướn (tạo ra việc làm) và có khả năng tài chánh 

(trả công lao động). 

 

 

Câu 3:  Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị trên luật 

- Nhận định trên là Sai 

Vì: 

_ Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành theo trình tự, thủ tục luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung được nhà 

nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội. (Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 2015). 

 Văn bản quy phạm pháp luật được chia thành văn bản luật và văn bản dưới luật. 

 Văn bản luật 

    +Văn bản luật là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội - cơ quan cao 

nhất của quyền lực nhà nước, ban hành theo trình tự thủ tục và hình thức đã được 

quy định trong Hiến pháp. 

 +Văn bản luật là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất. 

Mọi văn bản quy phạm pháp luật khác (văn bản dưới luật) khi ban hành đều phải 

dựa trên cơ sở của văn bản luật và không được trái với các quy định của các văn 

bản đó. 

 Văn bản luật gồm có: Hiến pháp, Luật (bộ luật, đạo luật), Nghị quyết của Quốc 

hội. 

 Văn bản dưới luật 

 - Văn bản dưới luật là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục và hình thức đã được pháp luật quy định. 



 - Văn bản dưới luật là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý thấp hơn 

các văn bản luật. Do đó, khi ban hành nội dung của các văn bản dưới luật phải phù hợp 

và không trái với các văn bản luật. 

 - Giá trị pháp lý của các văn bản dưới luật cũng khác nhau tùy thuộc vào thẩm 

quyền của cơ quan ban hành. 

  Các văn bản dưới luật gồm: 

 - Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 - Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước. 

 - Nghị định của Chính phủ. 

 - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

  ……... 

Vậy quyết định của Chủ tịch nước  chỉ được xem là văn bản dưới luật (Chỉ có Quốc hội 

- cơ quan cao nhất của quyền lực nhà nước, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật có giá trị pháp lý cao nhất)     

 

Câu 4:   Bộ luật Lao động qui định bản thân kết hôn được nghỉ 3 ngày không hưởng 

lương 

- Nhận định trên là Sai 

Vì:  Theo Luật Lao Động 2012(Chương VII/Mục 3/Điều 116) 

 Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những 

trường hợp sau đây: 

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày. 

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày 

 ………. 

  

Câu 5: Phương pháp điều chỉnh duy nhất của Hiến pháp là phương pháp cấm. 

- Nhận định trên là Sai 

Vì:  Có nhiều phương pháp điều chỉnh. Phương pháp cấm chỉ là một, trong các phương 

pháp được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ là đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp. 

 Đối tượng điều chỉnh  của Hiến pháp 

 - Những quan hệ chủ yếu trong lĩnh vực chính trị như quan hệ giữa các cơ quan 

nhà nước với nhau, giữa nhà nước và các cơ quan nhà nước với nhân dân, với các tổ 

chức xã hội, với các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức quốc tế. 



 - Những quan hệ chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế như: quan hệ về sở hữu các tư 

liệu sản xuất chủ yếu, quan hệ trong lĩnh vực phân phối sản phẩm xã hội, quan hệ giữa 

nhà nước với các thành phần kinh tế. 

 - Những quan hệ chủ yếu trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ. 

 - Những quan hệ chủ yếu giữa nhà nước với công dân trên tất cả các lĩnh vực 

của đời sống xã hội và những đảm bảo của nhà nước cho sự phát triển toàn diện của 

mỗi công dân. 

 - Những quan hệ chủ yếu giữa nhà nước với công dân trên tất cả các lĩnh vực. 

 Tùy theo đối tượng, có các phương pháp điều chỉnh phù hợp như sau: 

+ Phương pháp cấm:  được sử dụng để điều chỉnh một số quan hệ xã hội liên quan đến 

hoạt động của các cơ quan nhà nước, hoạt động của công dân. Phương pháp này cấm 

chủ thể quan hệ Luật Nhà nước thực hiện những hành vi nhất định. 

+ Phương pháp cho phép: được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến 

thẩm quyền của các cơ quan nhà nước, quyền hạn của những người có chức trách trong 

Bộ máy nhà nước, quyền công dân. 

+ Phương pháp bắt buộc : được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan tới 

nghĩa vụ công dân, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội. 

Ngoài ba phương pháp nói trên, Luật Nhà nước còn sử dụng phương pháp xác lập 

những nguyên tắc chung mang tính định hướng cho các chủ thể tham gia vào các quan 

hệ Luật Nhà nước. 

 

 


